	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA
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Số: 109/NQ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

TP. Sơn La, ngày 18 tháng 12 năm 2015


NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng 
vốn đầu tư công trong kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạp pháp luật năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014; Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; 

 Xét Tờ trình số 411/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố về kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 1558/BC-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - xã hội của HĐND thành phố và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trong kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020, với các nội dung sau:

1. Nguyên tắc lựa chọn dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án được lựa chọn trong kế hoạch chuẩn bị đầu tư là dự án sử dụng vốn đầu tư công dự kiến đầu tư mới trong kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020, đảm bảo đáp ứng các nguyên tắc sau:

1.1. Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chủ trương lớn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của thành phố Sơn La.

1.2. Đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, các chương trình, đề án, lĩnh vực và kế hoạch đã được phê duyệt.

1.3. Phù hợp với đối tượng và khả năng cân đối từng nguồn vốn đầu tư công.

1.4. Trong từng nguồn vốn lựa chọn các dự án có khả năng giải phóng mặt bằng, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh và giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

1.5. Đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

2. Danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn đầu tư công trong kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung tỉnh phân cấp ủy quyền: 23 dự án
- Nguồn vốn hỗ trợ nâng cấp đô thị: 29 chương trình, dự án

- Nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 06 dự án

(chi tiết tại Biểu số 01,  02kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND thành phố khóa XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua.

Điều 3: Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố 
1.1. Bố trí đảm bảo nguồn vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và Luật Đầu tư công năm 2014; Quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư cho từng dự án tại Điểm 2, Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.

1.2. Hướng dẫn kịp thời việc áp dụng định mức chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để các đơn vị liên quan có cơ sở, căn cứ triển khai thực hiện.

1.3. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án tại Khoản 2, Điều 1 theo quy định của Luật Đầu tư công và đảm bảo đáp ứng tiến độ theo quy định.

1.4. Đối với các danh mục dự án dự kiến lập và phê duyệt chủ trương đầu tư lồng ghép vốn để huy động các nguồn lực tham gia đóng góp của tổ chức, cá nhân và nhân dân, UBND thành phố chỉ đạo triển khai các dự án theo quy trình quy định, đảm bảo công khai, dân chủ và đảm bản cân đối khi thực hiện.

1.5. Tiếp tục triển khai thực hiện các bước theo quy định tại Điều 27, Điều 28 Luật Đầu tư công đối với các dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư tại Điểm 2, Điều 1 Nghị quyết này và trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND thành phố Sơn La khóa XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2015./.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy; HĐND; UBND thành phố;

- UBMTTQVN thành phố;

- Các Ban HĐND thành phố khóa XVIII;

- Các vị Đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII;

- Văn phòng thành ủy, HĐND-UBND thành phố;

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố;

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, phường;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- LĐ,CV Văn phòng HĐND-UBND thành phố;

- Lưu: VT. (135b)
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lò Thị Thủy


Phụ lục số 01

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ)
(Kèm theo Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng./.
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ 
đầu tư
	Địa điểm
 xây dựng
	Năng lực 
thiết kế
	Dự kiến 
thực hiện
	Quyết định đầu tư
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ; ngày,
tháng, năm
	Tổng mức
đầu tư
	Nhu cầu vốn giai đoạn 
2016 - 2020
	Dự kiến kế hoạch 5 năm 
2016 - 2020
	

	 
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	174984
	172884.446
	172884.446
	

	II
	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI
	
	
	
	
	
	174984
	172884.446
	172884.446
	

	I
	Nguồn xây dựng cơ bản tập trung tỉnh ủy quyền
	
	
	
	
	
	88674
	86574
	86574
	

	*
	Quản lý nhà nước
	
	
	
	
	
	17390
	17390
	17390
	

	1
	Nhà làm việc các Ban Đảng Thành ủy
	
	C.Lề
	3 tầng
	2016 - 2017
	
	7500
	7500
	7500
	

	2
	Nhà làm việc các phòng ban UBND thành phố
	
	C.Lề
	3 tầng
	2016
- 2017
	
	6500
	6500
	6500
	

	3
	Nhà làm việc đoàn thể xã Chiềng Đen
	
	C.Đen
	Khung thép
tiền chế
	2016 - 2020
	
	1000
	1000
	1000
	

	4
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc xã Hua La
	
	H.La
	CT, SC
	2016 - 2020
	
	1000
	1000
	1000
	

	5
	Nhà làm việc các ban, ngành xã Chiềng Cọ (cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã cũ khi hoàn thành xây dựng mới Trạm y tế)
	
	C.Cọ
	
	2016 - 2020
	
	500
	500
	500
	

	6
	Nhà làm việc khối đoàn thể Đảng ủy, HĐND - UBND phường Chiềng An
	UBND phường Chiềng An
	C.An
	Khung thép 
tiền chế
	2015 - 2016
	2035
22/7/2015
	890
	890
	890
	

	*
	Giáo dục - Đào tạo
	
	
	
	
	
	51884
	51884
	51884
	

	1
	Trường mầm non Chiềng Lề
	
	C.Lề
	01 nhà hiệu bộ; 02 nhà lớp học 2 tầng 16 phòng
	2016 - 2020
	
	10000
	10000
	10000
	

	2
	Nhà hiệu bộ trường mầm non Lò Văn Giá
	
	TPSL
	0 nhà hiệu bộ
	2016 - 2017
	
	1000
	1000
	1000
	

	3
	Trường tiểu học Trần Quốc Toản
	
	TPSL
	01 nhà hiệu bộ
	2016 - 2020
	
	1000
	1000
	1000
	

	4
	Trường mầm non Chiềng Sinh
	
	C.Sinh
	01 nhà lớp học 2 tầng 8 phòng
	2016  - 2017
	
	4000
	4000
	4000
	

	5
	Trường mầm non Chiềng Cơi
	
	C.Cơi
	01 nhà hiệu bộ; 01 nhà lớp học 2 tầng 8 phòng
	2018 - 2019
	
	5000
	5000
	5000
	

	6
	Trường trung học cơ sở Lê Lợi
	
	TPSL
	01 nhà hiệu bộ; 01 nhà lớp học 2 tầng 8 phòng
	2016
-
2020
	
	5000
	5000
	5000
	

	7
	Trường mầm non Hua La
	
	H.La
	01 nhà hiệu bộ; 02 nhà lớp học 2 tầng 16 phòng
	2016
-
2020
	
	9500
	9500
	9500
	

	8
	Trường tiểu học Lê Văn Tám
	
	TPSL
	01 
nhà hiệu bộ; nhà bếp ăn
	2016
-
2020
	
	1800
	1800
	1800
	

	9
	Phòng học chức năng trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn
	
	C.Lề
	6 phòng
	2020
	
	2000
	2000
	2000
	

	10
	Đầu tư phòng lớp học trường mầm non Hoa Ban
	
	Q.Thắng
	2 tầng 
6 phòng
	2016
-
2020
	
	2200
	2200
	2200
	

	11
	Đầu tư nhà lớp học trường mầm non Chiềng An
	
	C.An
	2 tầng 
8 phòng
	2016
-
2020
	
	3500
	3500
	3500
	

	12
	Trường mầm non Bế Văn Đàn
	
	
	1 tầng 
2 phòng
	2016
-
2020
	
	1034
	1034
	1034
	

	13
	Trường trung học cơ sở Quyết Tâm
	
	Q.Tâm
	2 tầng 
6 phòng
	2016
-
2020
	
	3000
	3000
	3000
	

	14
	Đầu tư xây dựng phòng công vụ cho giáo viên trường mầm non tại các điểm trường lẻ, khó khăn trên địa bàn thành phố (bản Bôn Nam, bản Giáng xã Chiềng Đen; bản Dầu, bản Ngoại xã Chiềng Cọ; bản Nẹ Nưa, bản Nẹ Tở, bản Hịa xã Hua La; bản Muông xã Chiềng Ngần)
	Phòng GD&ĐT
	TPSL
	
	2015
	
	2850
	2850
	2850
	

	*
	Quốc phòng - An ninh
	
	
	
	
	
	1100
	1100
	1100
	

	1
	Cải tạo, xây dựng hang Bóng trong căn cứ chiến đấu thành phố Sơn La
	
	Hua La
	
	2015
-
2016
	
	1100
	1100
	1100
	

	*
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	
	
	18300
	16200
	16200
	

	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đồi Châu
	
	C.Lề
	
	2016
-
2020
	
	15000
	15000
	15000
	

	2
	Điểm tái định cư bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ
	
	C.Cọ
	
	2016
-
2020
	
	3300
	1200
	1200
	

	II
	Nguồn hỗ trợ nâng cấp đô thị
	
	
	
	
	
	88047.45
	88047.446
	88047.446
	

	*
	Giao thông
	
	
	
	
	
	21628.27
	21628.266
	21628.266
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp đường Lê Lợi phường Quyết Thắng
	
	Q.Thắng
	CT, NC
	2016
-
2020
	
	987
	987
	987
	

	2
	Đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến đường phố Xuân Thủy
	
	C.Lề
	
	2016
-
2020
	
	3000
	3000
	3000
	

	3
	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Du (đường vào thao trường bắn Ban Chỉ huy quân sự thành phố)
	
	Q.Thắng
	SC, NC
	2016
-
2020
	
	700
	700
	700
	

	4
	Đường giao thông vào bản Púng, xã Chiềng Ngần
	
	C.Ngần
	4,8km
	2016
-
2020
	
	5800
	5800
	5800
	

	5
	Cầu treo dân sinh bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm
	
	C.Xôm
	32m
	2016
-
2020
	
	1500
	1500
	1500
	

	6
	Cầu treo dân sinh bản Lả Mường, xã Chiềng Xôm
	
	C.Xôm
	32m
	2016
-
2020
	
	1200
	1200
	1200
	

	7
	Cầu treo dân sinh bản San, xã Hua La
	
	H.La
	50m
	2016
-
2020
	
	2000
	2000
	2000
	

	8
	Tuyến đường nhánh rẽ lên Đền Vua Lê Thái Tông
	Ban QLDA ĐTXD TP
	Chiềng Lề
	75,83 m
	2015
-
2016
	3014 
14/10/2015
	1818.266
	1818.266
	1818.266
	

	9
	Đường giao thông từ đập hồ bản Muông đến đầu bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ
	Phòng Kinh tế
	C.Cọ
	3 km
	2015
-
2016
	3164 
26/10/2015
	4623
	4623
	4623
	

	*
	Thương mại
	
	
	
	
	
	9152.18
	9152.18
	9152.18
	

	1
	Chợ phường Chiềng Sinh
	
	C.Sinh
	
	2016
-
2020
	
	2400
	2400
	2400
	

	2
	Phục hồi xây dựng lại chợ Chiềng Lề ở khu Rặng Tếch 26/8
	
	C.Lề
	
	2016
-
2020
	
	3000
	3000
	3000
	

	3
	Chợ xã Chiềng Ngần
	
	C.Ngần
	
	2016
-
2020
	
	1500
	1500
	1500
	

	4
	Chợ xã Hua La
	
	Hua La
	
	2016
-
2020
	
	1500
	1500
	1500
	

	5
	Dự án Chợ tạm Noong Đúc, phường Chiềng Sinh.
	Ban QLDA ĐTXD TP
	Chiềng Sinh
	
	2015
-
2016
	2803 
28/9/2015
	752.18
	752.18
	752.18
	

	*
	Cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải, nước thải
	
	
	
	
	
	17200
	17200
	17200
	

	1
	Mương thoát nước từ tổ 9 Chiềng Lề đến tổ 6, 10 Tô Hiệu
	
	Chiềng Lề
	Sửa chữa lớn
	2016
-
2017
	
	1500
	1500
	1500
	

	2
	Kênh thoát lũ khu dân cư Giảng Lắc (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến suối Nậm La)
	
	 Chiềng Cơi;  

Quyết Thắng
	200 m
	2016
-
2017
	
	7000
	7000
	7000
	

	3
	Hệ thống thoát nước Chiềng Sinh - Quyết Tâm - Quyết Thắng
	
	TPSL
	
	2016
-
2020
	
	6700
	6700
	6700
	

	4
	Hệ thống thoát nước Huổi Hin - Lê Đức Thọ - đường 3/2 - Suối Nậm La
	
	TPLS
	
	2016
-
2020
	
	1500
	1500
	1500
	

	5
	Nâng cấp hệ thống thoát nước đường vào trường tiểu học Quyết Thắng (trường THCS Nguyễn Trãi cũ)
	
	Q.Thắng
	
	2016
-
2020
	
	500
	500
	500
	

	*
	Lĩnh vực khác
	
	
	
	
	
	33750
	33750
	33750
	

	1
	Chỉnh trang đô thị
	
	TPSL
	
	2016
-
2020
	
	10000
	10000
	10000
	

	2
	Hỗ trợ chương trình lưới điện nông thôn (thay thế cột tre, điện 3 pha)
	
	TPSL
	
	2016
-
2020
	
	7500
	7500
	7500
	

	3
	Hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (đường giao thông nông thôn theo phần vốn hỗ trợ ngân sách thành phố)
	
	TPSL
	
	2016
-
2020
	
	14500
	14500
	14500
	

	4
	Hệ thống điện chiếu sáng tổ 5, tổ 6 phường Chiềng Sinh (đoạn Quốc lộ 6 cũ )
	
	C.Sinh
	2 km
	2016
-
2020
	
	1200
	1200
	1200
	

	5
	Vườn hoa xã Chiềng Xôm
	
	C.Xôm
	600m2
	2016
-
2020
	
	550
	550
	550
	

	*
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	
	
	
	
	
	500
	500
	500
	

	1
	Đầu tư nâng cấp tuyến mương phai kẹ phường Chiềng An
	
	C.An
	Sửa chữa
	2016
-
2020
	
	500
	500
	500
	

	*
	Thông tin
	
	
	
	
	
	380
	380
	380
	

	1
	Nâng cấp thiết bị sản xuất chương trình truyền hình thành phố phát trên sóng vệ tinh Vinasat-1
	
	TPSL
	Đầu tư mới
	2016
-
2020
	
	380
	380
	380
	

	*
	Quản lý nhà nước
	
	
	
	
	
	1737
	1737
	1737
	

	1
	Đầu tư nâng cấp Trụ sở làm việc  xã Chiềng Ngần
	
	C.Ngần
	CT, SC
	2016
-
2020
	
	1737
	1737
	1737
	

	*
	Văn hóa
	
	
	
	
	
	3000
	3000
	3000
	

	1
	Hỗ trợ xây dựng các nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu
	
	TPSL
	
	2016
-
2020
	
	3000
	3000
	3000
	

	2
	Nhà văn hóa bản Sẳng, phường Chiềng Sinh
	
	C.Sinh
	
	2016
-
2017
	
	
	
	
	

	*
	Xã hội
	
	
	
	
	
	700
	700
	700
	

	1
	Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ xã Chiềng Cơi
	
	C.Cơi
	300 m2
	2016
-
2020
	
	700
	700
	700
	

	2
	Đập ngăn, nạo vét cửa hang Bom Bai
	
	TPSL
	
	2016
-
2020
	
	
	
	
	lập dự án trình tỉnh

	5
	Đầu tư nâng cấp phòng làm việc khối đoàn thể phường Chiềng Lề
	
	C.Lề
	NC,
3 tầng
	2016
	
	
	
	
	Nguồn tăng thu NS phường 
và hỗ trợ NSTP


Biểu số 02
PHƯƠNG ÁN HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN VỐN VAY VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ 
TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
Đơn vị: Triệu đồng.
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm
	Quy mô
	Thời gian
 KC-HT
	Quyết định phê duyệt
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số QĐ; ngày, tháng, năm
	Tổng mức   đầu tư
	Nhu cầu vốn giai đoạn 
2016 - 2020
	Dự kiến 
kế hoạch 
05 năm 
2016 - 2020
	

	 
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	86.800
	86.100
	86.100
	

	*
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	86.800
	86.100
	86.100
	

	1
	Xây dựng khu tái định cư Trung tâm hành chính - văn hóa Phật giáo tỉnh Sơn La 
	C.Sinh
	3,2 ha
	2015 - 2016
	3214 - 30/10/2015
	14.900
	14.900
	14.900
	

	2
	Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư ngã tư Quyết Thắng - bản Buổn, phường Chiềng Cơi (giai đoạn II)
	C.Cơi
	6,59 ha
	2016 - 2020
	
	45.000
	45.000
	45.000
	

	3
	Khu dân cư Noong Đúc, phường Chiềng Sinh (giai đoạn II)
	C.Sinh
	1,86 ha
	2016 - 2020
	
	10.000
	10.000
	10.000
	

	4
	Hạ tầng khu dân cư tổ 6 phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La
	Q.Tâm
	0,5 ha
	2016 - 2020
	
	5.000
	5.000
	5.000
	

	5
	Dự án đầu tư xây dựng Mở rộng khu dân cư Giảng Lắc (giai đoạn II)
	C.Cơi
	1,02 ha
	2016 - 2020
	
	10.000
	10.000
	10.000
	

	6
	Nhà văn hóa bản Lầu, phường Chiềng Lề
	C.Lề
	1.600 m2
	2016
	
	1.900
	1.200
	1.200
	Nguồn vốn từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất nhà văn hóa cũ
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